
 

Biểu số 003.N/BCB-TP​
Ban hành kèm theo Nghị 
định số 139/2026/NĐ-CP 
ngày 07/4/2026​
Ngày nhận báo cáo:​
Ngày 31 tháng 3 năm kế 
tiếp sau năm báo cáo 

SỐ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG 
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ​

Năm …… 

Đơn vị báo cáo:​
Bộ Tư pháp​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Thống kê, Bộ 
Tài chính 

Đơn vị tính: Người 

 Mã 
số Tổng số 

Chia 
theo giới 

tính 

Chia theo 
thời điểm 
đăng ký 

Chia theo 
dân tộc 

Chia theo nhóm 
tuổi 

Nam Nữ Đúng 
hạn 

Quá 
hạn Kinh Khác 

Dưới 
01 

tuổi 

Từ 01 
tuổi 
đến 

dưới 05 
tuổi 

Từ 
05 

tuổi 
trở 
lên 

(A) (B) 

(1) = (2)+(3) 
= (4)+(5) = 
(6)+(7) = 

(8)+(9)+(10) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Tổng số 01                     

1. Chia theo 
vùng kinh tế - 
xã hội 

                     

1.1. Vùng đồng 
bằng sông 
Hồng 

01                     

1.2. Vùng trung 
du và miền núi 
phía Bắc 

                     

1.3. Vùng Bắc 
Trung Bộ                      

1.4. Vùng 
duyên hải Nam 
Trung Bộ và 
Tây Nguyên 

                     



1.5. Vùng Đông 
Nam Bộ                      

1.6. Vùng đồng 
bằng sông Cửu 
Long 

                     

2. Chia theo 
tỉnh/thành phố                      

(Ghi theo Danh 
mục đơn vị 
hành chính Việt 
Nam) 

                     

2.1. Hà Nội                      

2.2. ...                      

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày…..tháng….năm…..​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 
Biểu số 003.N/BCB-TP: Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Số trường hợp đăng ký khai tử trong nước không có yếu tố nước ngoài là số trường hợp 
đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước và trường hợp đăng ký khai 
tử cho người nước ngoài cư trú ổn định lâu dài tại khu vực biên giới của Việt Nam trong 
kỳ báo cáo theo quy định tại Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13. Số trường hợp đăng ký khai 
tử gồm cả trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được ghi vào 
sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật số 60/2014/QH13. 
Phương pháp tính: 
Tổng số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã (gồm cả 
các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được ghi vào sổ 
việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch) trong một kỳ hạn về thời gian. Tổng 
số này gồm cả đăng ký khai tử đúng hạn và quá hạn, không gồm đăng ký lại. 
2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi tổng số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử trong năm báo cáo theo 
từng dòng tương ứng của cột A. 



- Cột 2: Ghi số trường hợp tử vong là nam được đăng ký khai tử trong năm báo cáo theo 
từng dòng tương ứng của cột A. 
- Cột 3: Ghi số trường hợp tử vong là nữ được đăng ký khai tử trong năm báo cáo theo 
từng dòng tương ứng của cột A. 
- Cột 4: Ghi số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử đúng hạn trong năm báo cáo 
theo từng dòng tương ứng của cột A. 
- Cột 5: Ghi số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử quá hạn trong năm báo cáo theo 
từng dòng tương ứng của cột A. 
- Thời điểm, thời kỳ số liệu: Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
3. Nguồn số liệu 
Hồ sơ hành chính, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và chế độ báo cáo thống kê ngành Tư 
pháp. 
 
 


